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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:            /QĐ-SYT      Bình Phước, ngày         tháng  11  năm 2022 

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 37 năm 2022 

   

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

 Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề Y, Dược Sở 

Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 37 năm 2022 cho 22 cá nhân 

hành nghề (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 3. Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề y, dược và các cá nhân có tên 

trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

  Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
    - Như điều 3; 

    - Bộ Y tế; 

    - Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố; 

    - Giám đốc SYT;  

    - Các Phó Giám đốc SYT; 

    - Các Phòng chức năng SYT; 

    - Website SYT; 

    - Lưu VT, HN. 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 37 NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày        tháng  11 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Số CC Ghi chú 

1 ĐỖ VĂN HẢI 25/11/199 030090012244 05/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Minh 

Hưng, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược 

Quầy thuốc 2182 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

2 
HỒ THỊ 

HƯƠNG 
03/03/1983 040183007128 24/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Minh 

Hưng, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược 

Quầy thuốc 2183 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

3 
ĐẶNG THỊ 

NGUYỆT 
15/03/1985 070185001440 10/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Hưng 

Long, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao 

đẳng 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc của 

trạm y tế 

2184 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

4 
PHAN THỊ 

ÁNH 
02/02/1972 285615226 09/02/2012 Bình Phước 

Phường Minh 

Hưng, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao 

đẳng 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

2185 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi phạm vi 

hành nghề 

5 
TRƯƠNG THỊ 

THU HÀ 
23/02/1979 070179001430 13/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Hưng 

Long, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược 

Quầy thuốc 2186 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 
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6 
NGUYỄN THÁI 

ĐƯƠNG 
15/08/1984 034084021308 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Tiến 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược 

Quầy thuốc 2187 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

7 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

18/10/1987 070187002038 13/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Hưng 

Long, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao 

đẳng 
Quầy thuốc 2188 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

8 

PHẠM THỊ 

THANH 

TUYỀN 

02/08/1986 034186014828 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Tiến 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao 

đẳng 
Quầy thuốc 2189 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

9 
ĐINH THỊ 

THANH 
16/11/1981 036181011431 19/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Thành 

Tâm, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược 

Quầy thuốc 2190 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

10 
NGUYỄN THỊ 

HOA 
13/03/1984 034184019287 05/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Hưng 

Long, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược cao 

đẳng 
Quầy thuốc 2191 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

11 
NGUYỄN 

HOÀI NAM 
19/10/1975 001075045241 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược 

Quầy thuốc 2192 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 
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12 
NGUYỄN VĂN 

HÙNG 
18/09/1982 031082016025 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Minh 

Hưng, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược 

Quầy thuốc 2193 

Điều chỉnh nội 

dung do thay 

đổi từ DSTH 

sang DSCĐ 

13 
ĐIỂU THỊ XA 

XI 
01/01/1996 070196007144 12/01/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xã Đăk Nhau, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại 

học 
Nhà thuốc 2194 

 

14 TRẦN THỊ TÍN 10/01/1996 070196006032 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xã Phú Riềng, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

Dược sỹ trung 

cấp 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc của 

trạm y tế; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

2195 
 

15 BÙI DUY SƠN 06/03/1982 070082000360 02/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường Tiến 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại 

học 
Nhà thuốc 2196 

 

16 
LÊ HỒNG 

DIỄM 
21/09/1983 036183013803 21/03/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường An 

Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

Dược cao 

đẳng 
Quầy thuốc 2197 

 

17 
NGUYỄN THỊ 

KIM DUNG 
01/01/1993 070193001322 30/03/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xã Minh Lập, 

thị xã Chơn 

Thành, tỉnh 

Bình Phước 

Dược sĩ trung 

cấp 
Quầy thuốc 2198 
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18 
ĐÀO THỊ 

THÙY DUNG 
01/06/1984 070184001813 13/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xã Lộc Thuận, 

huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại 

học 
Nhà thuốc 2199 

 

19 
NGUYỄN 

NGỌC TRINH 
26/02/1989 060189001802 28/06/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xã Tân Phước, 

huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại 

học 
Nhà thuốc 2200 

 

20 
NGUYỄN VŨ 

HOÀI NAM 
28/08/1990 070090000639 27/03/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Phường An 

Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

Dược cao 

đẳng 
Quầy thuốc 2201 

 

21 
NGUYỄN THỊ 

MỴ 
10/02/1992 070192006381 27/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xã Lộc Quang, 

huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ trung 

cấp 
Quầy thuốc 2202 

 

22 
TRẦN THỊ 

NHUNG 
11/01/1997 036197005393 10/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Xã Đăk Nhau, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ cao 

đẳng 
Quầy thuốc 2203 
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